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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Thế Vọng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Nữ; 

Ông Võ Văn Hiệp. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr  ng Thị  i u Diễ  - Th     T   án nh n d n thành 

phố Th  D u   t. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  Th   ầu  ột tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Hải D  ng -  iể  sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 nă  2024, t i tr  s  T   án nh n d n thành phố Th  D u   t, 

tỉnh Bình D  ng, T   án nh n d n thành phố Th  D u   t xét xử s  thẩ  công  h i 

v  án hình sự s  thẩ  th  l  số 201/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 9 nă  2024, theo 

Quyết định đ   v  án r  xét xử số 214/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 9 nă  2024, 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Huỳnh Văn C, sinh nă  1995, t i tỉnh Bình D  ng; n i đăng    

th ờng trú: Số B, Khu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng; ngh  nghiệp: 

 hông; trình đ  học vấn: 9/12; d n t c: Kinh; giới tính: N  ; tôn giáo:  hông; quốc 

tịch: Việt N  ; con ông Huỳnh H   H (đã chết) và bà Tr n Thị B ch T; ch   có vợ và 

con; ti n án, ti n sự, nh n th n:  hông. Bị cáo bị bắt t m giam từ ngày 03/3/2024 cho 

đến n y, có  ặt. 

- Bị hại: Ông Lê Th nh B, sinh nă  1970; c  trú t i: Số B,  hu phố D, ph ờng 

H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, có  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

+ Bà Lê Thị  inh N, sinh nă  1966; c  trú t i: Số B, đ ờng C, Tổ D,  hu phố 

D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, có  ặt. 

+ Bà Tr n Thị B ch T, sinh nă  1960; c  trú t i: Số B,  hu phố D, ph ờng H, 

thành phố T, tỉnh Bình D  ng, vắng  ặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Th nh T1, sinh nă  1973; c  trú t i: Số B,  hu phố D, ph ờng 

H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, vắng  ặt. 

- Người làm chứng: Ông L  Văn H1, sinh nă  1966, vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qu  các tài liệu có trong hồ s  v  án và quá trình xét hỏi t i phiên t  , n i dung 

v  án đ ợc tó  tắt nh  s u:  

 hoảng 16 giờ ngày 19/4/2023, trong lúc Huỳnh Văn C đ ng ng    nhà t i đị  

chỉ Số B, Tổ E,  hu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng thì ông Lê 

Thanh B, sinh nă  1970, c  trú t i Số B,  hu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh 

Bình D  ng đến nhà b n là ông L  Văn H1, sinh nă  1966, th ờng trú t i Số B, Tổ E, 

 hu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng để ăn uống t i  hu vực b i t   

vông,   c nh đ ờng H. Trong lúc ăn uống, ông B có nói chuyện to tiếng, chửi bới g y 

ồn ào nên C nghe thấy và cho rằng ông B xúc ph    ình nên C lấy 01  húc c y trúc 

dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c  đi đến chỗ ông B đ ng ngồi rồi dùng cả h i t y 

c    húc c y trên đánh 02 cái trúng vào vùng  ặt và đ u bên trái c   ông B g y 

th  ng tích rồi C c    húc c y trên đi v  nhà; c n ông B đi đến Bệnh viện Đ   ho  

tỉnh B để đi u trị. Đến ngày 26/4/2023, bà Lê Thị  inh N, sinh nă  1966, c  trú t i 

Số B,  hu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng (là chị ru t c   ông B) 

đến Công  n ph ờng H trình báo v  việc nên Công  n ph ờng H đã tiến hành xác định 

hiện tr ờng, thu giữ c   C vật chứng là 01  húc c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 

2,9c  và lấy lời  h i những ng ời có liên qu n. Đến ngày 28/4/2023, Công  n ph ờng 

H chuyển hồ s  v  việc, cùng vật chứng đã thu giữ đ ợc cho C  qu n Cảnh sát đi u 

tra Công  n thành phố T để giải quyết theo thẩ  quy n. Đến ngày 04/5/2023, ông B 

đến C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n thành phố T để là  việc và n p đ n yêu c u 

giá  định th  ng tích, yêu c u  h i tố v  án hình sự. 

* Căn cứ Giấy chứng nhận th  ng tích c   ông Lê Th nh B đ ợc lập ngày 

08/5/2023 t i Bệnh viện Đ   ho  tỉnh B xác định ông B vào viện lúc 18 giờ 13 phút 

ngày 19/4/2023, r  viện lúc 16 giờ ngày 04/5/2023, có tình tr ng th  ng tích nh  s u: 

Bệnh l    ; đồng tử h i bên 3  ; vết th  ng thái d  ng, trán, cung  ày (T) 8c , l  

x  ng sọ; ấn lép g   á (T), gián đo n cung tiếp g   á (T), bờ ngoài ổ  ắt (T); t  dịch 

xo ng hà  (T) + xo ng sàng (T) + xo ng trán (T) + xo ng b ớ  2 bên; gãy thành 

tr ớc, thành s u xo ng hà  (T) + gãy sọ trán bên (T) + tr n ổ  ắt (T) + thành ngoài   

 ắt (T) + cung tiếp g   á (T) + cánh lớn x  ng b ớ  (T) + x  ng  ũi; nốt tăng đậ  

nh n béo (T); t   hí n i sọ. 

* Căn cứ  ết luận giá  định tổn th  ng c  thể trên ng ời sống số 

345/2023/ LGĐ-TTPY ngày 07/6/2023 c   Trung t   Pháp y tỉnh B,  ết luận: Tỷ lệ 

ph n tră  tổn th  ng c  thể c   ông Lê Th nh B t i thời điể  giá  định là: 64% (sáu 

   i bốn ph n tră ).  

* C  chế hình thành th  ng tích: Vết th  ng thái d  ng-trán: cung  ày trái 7 x 

0,3c , sẹo lành. Nứt sọ trán trái, gãy tr n và thành ngoài ổ  ắt trái, gãy cánh lớn 

x  ng b ớ  trái, gãy cung tiếp x  ng g   á trái, vỡ thành tr ớc thành s u xo ng hà  

trái, gãy x  ng chính  ũi, chấn th  ng thị th n  inh và dẫn truy n  ắt trái: Chi u từ 

trái s ng phải, h ớng từ tr ớc r  s u, sẹo bờ nh   nh ,  hả năng do vật tày g y r .  

Căn cứ Công văn số 35/CV-TTPY ngày 15/3/2024 c   Trung t   Pháp y tỉnh B, 

xác định: Th  ng tích c   ông Lê Th nh B tuy có chấn th  ng  ắt trái và gãy nhi u 

x  ng vùng  ặt nh ng  hông thấy tổn th  ng não b ,  hông g y  ất  áu nhi u, 

 hông biểu hiện sốc,  hông có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, bệnh nh n vẫn tỉnh, sinh 

hiệu ổn định. Do đó: Tr ờng hợp th  ng tích c   bị h i Lê Thanh B nếu  hông đi u trị 

cấp cứu  ịp thời  hả năng cũng  hông g y nguy hiể  đến tính   ng. 
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Đối với 01  húc c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c , quá trình đi u tr  

xác định đ ợc là hung  hí Huỳnh Văn C dùng để ph   t i nên Viện  iể  sát nh n d n 

thành phố Th  D u   t đã r  Quyết định chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án 

d n sự thành phố Th  D u   t để đ  nghị T   án nh n d n thành phố Th  D u   t 

quyết định tịch thu, tiêu h y. 

S u  hi sự việc xảy r , ông Lê Th nh B yêu c u Huỳnh Văn C phải bồi th ờng 

chi phí đi u trị th  ng tích và các chi phí  hác với tổng số ti n là 20.000.000đ (h i 

   i triệu đồng). Đến n y, C ch   bồi th ờng đ ợc  hoản ti n nêu trên. 

* Cáo tr ng số 193/CT-V STD  ngày 04 tháng 9 nă  2024 c   Viện  iể  sát 

nh n d n thành phố Th  D u   t truy tố bị cáo Huỳnh Văn C v  t i “Cố   g y th  ng 

tích” theo điể  d  hoản 4 Đi u 134 c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ 

sung 2017).  

T i phiên tòa:  

- Đ i diện Viện  iể  sát  hông rút, bổ sung, th y đổi quyết định truy tố và giữ 

nguyên n i dung cáo tr ng đã truy tố bị cáo Huỳnh Văn C; đồng thời đ  nghị H i đồng 

xét xử: 

+ V  trách nhiệ  hình sự: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn C ph   t i “Cố   g y 

th  ng tích”. 

+ V  hình ph t: Áp d ng điể  d  hoản 4 Đi u 134; điể  s  hoản 1 Đi u 51 và 

Đi u 38 c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017): Xử ph t bị 

cáo Huỳnh Văn C  ức hình ph t từ 08 (tá ) nă  đến 09 (chín) nă  tù.  

+ V  trách nhiệ  d n sự: Đ  nghị H i đồng xét xử xe  xét giải quyết theo quy 

định c   pháp luật. 

+ V  biện pháp t  pháp: Áp d ng Đi u 106 c   B  luật Tố t ng hình sự; Đi u 47 

c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017): Đ  nghị H i đồng 

xét xử tuyên tịch thu, tiêu huỷ 01  húc c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c . 

- T i ph n tr nh luận, bị cáo Huỳnh Văn C  hông tr nh luận với đ i diện Viện 

 iể  sát v  t i d nh,  hung hình ph t và  ức hình ph t đã đ  nghị.        

- Bị h i ông Lê Th nh B: Yêu c u bị cáo Huỳnh Văn C phải bồi th ờng tổng số 

ti n 132.161.100đ (  t tră  b     i h i triệu,   t tră  sáu    i  ốt nghìn,   t 

tră  đồng), b o gồ : Ti n viện phí là 3.961.100 đồng; ti n thuê ng ời nuôi bệnh 14 

ngày x 300.000 đồng/ngày = 4.200.000 đồng; ti n chi phí ăn uống, bồi d ỡng trong 

thời gi n đi u trị 14 ngày là: 4.200.000 đồng; ti n thu nhập bị  ất trong 10 tháng là 

49.600.000 đồng và ti n bồi th ờng tổn thất tinh th n là 70.200.000 đồng. 

- Trong nói lời s u cùng, bị cáo nhận thức đ ợc hành vi s i trái c    ình  ong 

H i đồng xét xử xe  xét giả  nhẹ hình ph t cho các bị cáo.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  n i dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  đã đ ợc tr nh t ng 

t i phiên t  , H i đồng xét xử nhận định nh  s u: 

[1] V  hành vi, quyết định tố t ng c   C  qu n đi u tr , Đi u tr  viên, Viện  iể  

sát nh n d n thành phố Th  D u   t,  iể  sát viên trong quá trình  h i tố, đi u tr , 

truy tố đã thực hiện đúng v  thẩ  quy n, trình tự, th  t c quy định c   B  luật Tố t ng 
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hình sự. Quá trình đi u tr  và t i phiên t  ,  hông  i có    iến hoặc  hiếu n i v  hành 

vi, quyết định c   C  qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng. Do đó, quyết 

định, hành vi tố t ng c   C  qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng đã thực 

hiện là phù hợp với quy định c   pháp luật. 

[2] T i phiên t  , bị cáo Huỳnh Văn C đã thừ  nhận toàn b  hành vi ph   t i c   

 ình nh  Cáo tr ng c   Viện  iể  sát. Lời nhận t i c   bị cáo phù hợp với biên bản 

 há  nghiệ  hiện tr ờng, biên bản lấy lời  h i bị h i, ng ời là  chứng, lời  h i c   

bị cáo v  nguyên nh n ph   t i, c  chế hình thành vết th  ng, tỷ lệ th  ng tích phù 

hợp với  ết luận giá  định pháp y v  th  ng tích c   bị h i và các tài liệu chứng cứ 

 hác có t i hồ s  v  án, đ  c  s   ết luận: Vào  hoảng 16 giờ ngày 19/4/2023, t i  hu 

vực b i t   vông,   c nh đ ờng H,  hu phố D, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình 

D  ng, do tức giận việc nghe lời nói chuyện lớn tiếng c   bị h i Lê Th nh B và tự cho 

rằng bị h i chửi bới xúc ph    ình nên bị cáo đã có hành vi dùng hung  hí nguy hiể  

là 01  húc c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c  đánh 02 cái trúng vào vùng 

đ u và  ặt bên trái c   bị h i g y th  ng tích với tỷ lệ tổn th  ng c  thể do th  ng 

tích g y nên là 64% (sáu    i bốn ph n tră ). Do đó, hành vi  à bị cáo thực hiện đã 

đ  yếu tố cấu thành t i “Cố   g y th  ng tích” đ ợc quy định t i điể  d  hoản 4 Đi u 

134 c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017). Bị cáo đ  năng 

lực chịu trách nhiệ  hình sự. Do vậy, Cáo tr ng c   Viện  iể  sát nh n d n thành phố 

Th  D u   t truy tố bị cáo theo t i d nh và đi u  hoản nh  trên là có căn cứ, đúng 

ng ời, đúng t i. 

[3] Hành vi  à bị cáo thực hiện đã x   h i đến quy n bất  hả x   ph   v  sức 

 hỏe c   công d n đ ợc pháp luật bảo vệ, ảnh h  ng đến trật tự trị  n n i g y án. V  

nhận thức, bị cáo biết hành vi c    ình là vi ph   pháp luật, chỉ vì nghĩ rằng bị h i 

chửi bới xúc ph    ình và gi  đình  ình  à bị cáo nóng nảy, thiếu  iể  soát bản 

th n nên đã g y th  ng tích cho bị h i. Do vậy, để có tác d ng giáo d c bị cáo đồng 

thời nhằ  đấu tr nh ph ng chống t i ph   chung, c n có  ức hình ph t t  ng xứng 

với tính chất,  ức đ , hành vi ph   t i  à bị cáo đã thực hiện; c n cách ly bị cáo r  

 hỏi xã h i   t thời gi n để có tác d ng răn đe, giáo d c bị cáo tr  thành công d n có 

ích cho xã h i. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệ  hình sự:  hông có. 

[5] Tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự: Quá trình đi u tr  và t i phiên toà bị 

cáo đã thành  hẩn  h i báo, tỏ r  ăn năn hối cải v  hành vi  à  ình đã thực hiện nên 

đ y là tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự quy định t i điể  s  hoản 1 Đi u 51 c   

B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017).  

[6] Căn cứ vào nh n th n c   bị cáo, căn cứ vào tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  

hình sự, xét  ức hình ph t  à đ i diện Viện  iể  sát đ  nghị là phù hợp nên đ ợc H i 

đồng xét xử chấp nhận. 

[7] V  trách nhiệ  d n sự: T i phiên toà, bị h i yêu c u bị cáo phải bồi th ờng 

tổng số ti n 132.161.100đ (  t tră  b     i h i triệu,   t tră  sáu    i  ốt nghìn, 

  t tră  đồng), b o gồ : Ti n viện phí là 3.961.100 đồng; ti n thuê ng ời nuôi bệnh 

14 ngày x 300.000 đồng/ngày = 4.200.000 đồng; ti n chi phí ăn uống, bồi d ỡng trong 

thời gi n đi u trị 14 ngày là: 4.200.000 đồng; ti n thu nhập bị  ất trong 10 tháng là 

49.600.000 đồng và ti n bồi th ờng tổn thất tinh th n là 70.200.000 đồng; bị cáo cũng 

đồng   bồi th ờng số ti n này cho bị h i nên c n ghi nhận.  
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[8] V  biện pháp t  pháp: Áp d ng Đi u 106 c   B  luật Tố t ng hình sự; Đi u 

47 c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017): Đối với 01  húc 

c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c , đ y là hung  hí bị cáo dùng để g y 

th  ng tích cho bị h i nên tịch thu, tiêu huỷ. 

[9] Án phí s  thẩ : Bị cáo phải n p theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Đi u 106, 136, 260, 331, 333 c   B  luật Tố t ng hình sự;  

- Căn cứ điể  d  hoản 4 Đi u 134; điể  s  hoản 1 Đi u 51 và Đi u 38 c   B  

luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017);  

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c   Ủy b n 

th ờng v  Quốc H i quy định v   ức thu,  iễn, giả , thu n p, quản l  và sử d ng án 

phí, lệ phí T   án. 

1. V  trách nhiệ  hình sự: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn C ph   t i “Cố   g y 

th  ng tích”. 

2. V  hình ph t: Xử ph t bị cáo Huỳnh Văn C 08 (tá ) nă  tù, thời h n chấp 

hành hình ph t tù đ ợc tính từ ngày 03/3/2024. 

3. V  trách nhiệ  d n sự: Căn cứ Đi u 48 c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc 

sử  đổi, bổ sung nă  2017); các Đi u 584, 585 và 590 c   B  luật D n sự: Bị cáo 

Huỳnh Văn C phải có trách nhiệ  bồi th ờng cho bị h i Lê Th nh B số ti n 

132.161.100đ (  t tră  b     i h i triệu,   t tră  sáu    i  ốt nghìn,   t tră  

đồng). 

4. V  biện pháp t  pháp: Áp d ng Đi u 106 c   B  luật Tố t ng hình sự; Đi u 47 

c   B  luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017): Tịch thu, tiêu huỷ 

01  húc c y trúc dài  hoảng 70c , đ ờng  ính 2,9c . 

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 161.24 ngày 12 tháng 8 

năm 2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố T và Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Thủ Dầu Một)  

5. V  án phí: Bu c bị cáo Huỳnh Văn C phải n p 200.000 (h i tră  nghìn) đồng 

án phí hình sự s  thẩ  và 6.608.055đ (sáu triệu, sáu tră  linh tá  nghìn,  hông tră  

nă     i lă  đồng) án phí d n sự s  thẩ . 

6.  ể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các tr ờng hợp c  qu n thi 

hành án có quy n ch  đ ng r  quyết định thi hành án) hoặc  ể từ ngày có đ n yêu c u 

thi hành án c   ng ời đ ợc thi hành án (đối với các  hoản ti n phải trả cho ng ời 

đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án xong, bên phải thi hành án c n phải chịu 

 hoản ti n lãi c   số ti n c n phải thi hành án theo  ức lãi suất quy định t i Đi u 357, 

 hoản 2 Đi u 468 c   B  luật D n sự. 

7. Tr ờng hợp Bản án đ ợc thi hành theo quy định t i Đi u 2 c   Luật Thi hành 

án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự, ng ời phải thi hành án d n sự có quy n 

thỏ  thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

c ỡng chế thi hành án theo quy định t i các Đi u 6,7 và 9 c   Luật Thi hành án d n 
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sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định t i Đi u 30 c   Luật Thi hành 

án d n sự. 

8. Bị cáo, bị h i và ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án có  ặt t i 

phiên toà đ ợc quy n  háng cáo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; 

ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án vắng  ặt t i phiên toà đ ợc quy n 

 háng cáo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc Bản án hoặc Bản án 

đ ợc niê  yết theo quy định c   pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình D  ng;                                                    
- V SND tỉnh Bình D  ng; 

- Công  n tỉnh Bình D  ng (PV06); 

- S  t  pháp tỉnh Bình D  ng; 

- V SND thành phố Th  D u   t; 

- Công  n thành phố Th  D u   t; 
- Chi c c THADS thành phố Th  D u   t; 

- Ng ời th   gi  tố t ng; 

- L u: HS, T  .               

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Vọng  

 


